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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN SƠN  

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Bản án số: 22/2021/DS-ST 
Ngày 18-6-2021 

V/v: Kiện đòi tài sản cho mượn. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hà 

Các Hội thẩm nhân dân: 1.Bà Hà Thị Vinh 

                                         2.Bà Nguyễn Thu Hà 

- Thư ký phiên tòa: Bà Mai Thị Huệ - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 
tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Mai Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 48/2020/TLST-DS, 

ngày 03/10/2020 về việc: Kiện đòi tài sản cho mượn theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số 07/2021/QĐXXST-DS, ngày 12/5/2021, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Trần Văn Th, sinh năm 1962 (có mặt) 

  Địa chỉ: Thôn C, xã L, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

            -Bị đơn: Bà Âu Thị Ng, sinh năm 1964 (có mặt “vắng mặt khi tuyên án”) 

Địa chỉ: Thôn Y, xã H, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

*Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và biên bản hoà giải ông Trần Văn Th 

trình bày:  

Do mối quan hệ quen biết và sau khi hai bên đã thống nhất thỏa thuận nên 

đến ngày 23/8/2018 giữa ông với vợ chồng ông Minh và bà Ngọ ký kết hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại văn phòng công chứng Mai Lan, tại đó đã 

thỏa thuận cụ thể được ghi trong hợp đồng, đối tượng giao dịch là quyền sử dụng 

đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số BS 650956, số vào sổ cấp GCN:CH 01418 do UBND huyện 

Yên Sơn cấp ngày 25/11/2016, thửa đất số 27, tờ bản đồ số 7, địa chỉ; Thôn Y, xã 

H, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, diện tích 870,8m2, ngoài thỏa thuận trong 
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hợp đồng thì thực tế ông đã thanh toán cho ông Minh và bà Ngọ số tiền là 

350.000.000đ và có giấy biên nhận do bà Ngọ tự viết và ký vào giấy biên nhận, 

sau khi thỏa thuận bằng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ông đã đề 

nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đến ngày 

20/9/2018 sở tài nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang đã cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 

CM150615, số vào sổ cấp giấy chứng nhận:CS01971 mang tên ông ông Trần 

Văn Th, sinh năm 1962; CMND số 070470152; địa chỉ thường trú: Thôn C, xã L, 

thành phố Tuyên Quang, việc chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đã xong và thực hiện theo đúng thủ tục quy định của pháp luật, tuy 

nhiên vì điều kiện hoàn cảnh của gia đình bà Ngọ nên ông đã cho bà mượn lại 

nhà để ở và bà Ngọ đã viết giấy thể hiện hợp đồng mượn nhà ở tạm trong một 

thời gian đến ngày 10/9/2019 sẽ bàn giao nhà và đất cho gia đình ông, nên ông 

xác định khi mượn nhà ông chỉ giao dịch với bà Ngọ còn việc sau khi bà Ngọ 

mượn lại nhà của ông bà sinh hoạt ở với ai ông không biết, quá trình mượn nhà 

phía bên bà Ngọ không phải thanh toán cho ông khoản tiền nào nhưng đến hạn 

ông có ý kiến lấy lại nhà thì gia đình bà Ngọ không thực hiện, ông đã báo cáo 

chính quyền địa phương nhưng bà Ngọ vẫn không thực hiện. Do vậy ông làm đơn 

này đề nghị Tòa án giải quyết vụ án kiện đòi tài sản cho mượn đối với bà Ngọ, 

buộc bà Ngọ phải trả lại tài sản đã mượn như ông đã nêu trên cho ông, ngoài ra 

ông không yêu cầu bồi thường thiệt hại gì.  

  *Tại biên bản lấy lời khai và biên bản hoà giải bà Âu Thị Ng trình bầy: 

Qua quen biết một số người giới thiệu nên bà có vay tiền của ông Trần Văn 

Th để đáo hạn ngân hàng, số tiền vay cụ thể là 250.000.000 đồng (hai trăm năm 

mươi triệu đồng chẵn), vay khoảng năm 2017. Khi vay tiền có viết giấy vay tiền, 

giấy vay tiền do ông Thái cầm,  mục đích vay tiền trả cho ngân hàng để rút sổ đỏ về 

vay ngân hàng khác để có số tiền cao hơn, khi rút được sổ đỏ từ ngân hàng về thì bà 

và chồng bà do ông Thái gọi bà đi mang xe đến đón bà đến phòng công chứng Mai 

Lan, sau đó gọi chồng bà là ông Minh vào trước ký điểm chỉ, bà vào sau và cũng ký 

vào một văn bản (còn văn bản gì bà không biết, chữ như la tinh), bà có nhờ một 

người trong phòng công chứng đọc lại cho bà nhưng cô ta không đọc nhưng bà có 

ký vào văn bản đó, bà xác nhận là có ký vào văn bản tại phòng công chứng Mai 

Lan, sau này bà mới biết văn bản đó là hợp đồng chuyển nhượng nhà đất và ông 

Thái đã làm thủ tục chuyển sổ đỏ sang tên ông Thái, sau đó ông Thái lại yêu cầu bà 

viết giấy mượn nhà để ở, viết tại nhà ông Thái, bà có viết vào giấy mượn nhà, giấy 

đó là bà trực tiếp viết (ông Thái bảo bà viết cho hợp lệ nên bà có viết). 

Nay ông Thái khởi kiện đòi nhà bà mượn của ông Thái, bà không nhất trí trả 

lại nhà cho ông Thái. 
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Bà xác nhận là nhà đất mà bà ở ông Thái đang khởi kiện chỉ có bà và ông 

Minh sinh sống (ông Minh hiện đã chết ngày 22/11/2020 âm lịch) các con đi làm ăn 

xa không ai ở cùng bà. 

Hiện nay, bà không có giấy vay tiền mà bà ký vay của ông Thái để cung cấp 

cho Toà án, mà khi viết giấy vay tiền, giấy đó ông Thái cầm, giữ. 

Bà xác định không có mua bán giao dịch nhà với ông Thái mà chỉ có mượn 

tiền của ông Thái để đáo hạn ngân hàng nhưng hiện nay giấy vay tiền bà không có 

để cung cấp cho tòa vì giấy vay tiền ông Thái giữ, bà khẳng định bà trực tiếp viết 

do ông Thái đọc cho bà viết, nội dung viết là mượn nhà để ở là đúng, sau khi ở bà 

chỉ biết ông Thái nhiều lần cho người đến thẩm định nhà để vay tiền ngân hàng gì 

đó là việc của ông Thái, nay bà xác định bà khó khăn không có nhà ở đề nghị được 

ông Thái chuyển nhượng lại nhà cho bà và gia đình bà có trách nhiệm trả tiền cho 

ông Thái, đề nghị ông Thái để cho bà với mức giá hợp lý, bà xác định từ khi mà 

ông Thái cho rằng bà mượn nhà để ở, thì đó là nhà của bà nhưng bà cũng không sửa 

chữa, xây dựng gì thêm vào khối tài sản nhà đất đó và bà xác định chỉ có bà viết 

giấy mượn nhà không có ông Minh là chồng bà cùng ký và viết vào giấy mượn nhà, 

nay gia đình bà khó khăn mong ông Thái chuyển nhượng lại cho bà với mức giá 

khoảng 350.000.000đ, bà vẫn giữ nguyên ý kiến trên vì với giá 350.000.000đ bà 

mới có khả năng trả cho ông Thái, bà không muốn mất đất vì nhà đất đó bà ở lâu 

rồi vì nguồn gốc đất của ông bà. 

 Tại phiên toà, các đương sự có mặt tại phiên toà giữ nguyên ý kiến đã trình 

bầy. 

Ông Trần Văn Th giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, ông trình bầy tại phiên 

toà việc mua bán nhà đất này không liên quan gì đến việc vay mượn tiền của 

nhau, việc chuyển nhượng nhà đất thể hiện hai bên hoàn toàn tự nguyện, trình tự 

thủ tục đựợc thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi chuyển 

nhượng hoàn tất ông đã cho bà Ngọ mượn nhà để ở không thu tiền nhưng khi đến 

hạn ông đòi nhà, bà Ngọ không trả . Vì vậy ông đề nghị HĐXX buộc bà Ngọ phải 

trả nhà đất đã mượn trả cho ông, do hoàn cảnh của bà Ngọ nên ông nhận chịu 

toàn bộ chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, không yêu cầu bà Ngọ phải chịu chi 

phí tố tụng xem xét thẩm định tại chỗ. 

Tại phiên toà bà Âu Thị Ng trình bầy: Bà không đồng ý trả nhà vì đây chỉ 

là quan hệ vay nợ, việc chuyển nhượng nhà đất cho ông Thái khi thực hiện hợp 

đồng chuyển nhượng tại văn phòng Công chứng Mai Lan và việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất sang tên ông Thái là không đúng, lừa rối bà, việc này bà 

đã nhiều lần làm đơn đến văn phòng Công chứng Mai Lan và Sở tài nguyên môi 

trường tỉnh Tuyên Quang nhưng chưa ai trả lời bà. Bà đề nghị ông Thái nhuợng 
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lại nhà đất cho bà với giá 350.000.000đ và gia hạn cho bà từ nay đến cuối năm. 

Tại phiên toà hôm nay bà Ngọ không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ gì cho Toà 

án. 

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến: Về tố tụng: Thẩm phán thực hiện đúng quy 

định của Điều 48 Bộ luật Tố tụng Dân sự (BLTTDS), xác định đúng quan hệ 

trông chấp, tư cách của người tham gia tố tụng; tiến hành tống đạt các văn bản 

cho đương sự, gửi cho Viện kiểm sát đúng thời hạn quy định.  

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử và thư ký thực hiện đúng trình tự, thủ tục 

được quy định tại chương XIV của Bộ luật Tố tụng Dân sự.  

Nguyên đơn, bị đơn thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ theo quy định của 

Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

 Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn ông Trần Văn Th. 

Về án phí: Bà Âu Thị Ng phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Tuyên quyền kháng cáo cho các đương sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đựoc thẩm tra tại 

phiên toà và căn cứ vào kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, ý kiến của Kiểm 

sát viên. Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Theo nội dung đơn 

khởi kiện và các tài liệu nguyên đơn ông Trần Văn Th cung cấp, Hội đồng xét xử 

thấy rằng: ông Trần Văn Th là chủ sở hữu hợp pháp quyền sử dụng đất theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số CM150615, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS01971, mang tên ông Trần 

Văn Th, sinh năm 1962, địa chỉ thường trú: Thôn C, xã L, thành phố Tuyên 

Quang, bà Âu Thị Ng mượn nhà đất theo giấy mượn nhà ở với nội dung “hợp 

đồng thuê muợn nhà, tên tôi là Âu Thị Ng thường trú tại Thôn Y, xã H, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang, do điều kiện hoàn cảnh gia đình chưa có chỗ ở, nay tôi 

thuê muợn lại nhà ông Thái ở tạm trong một thời gian đến ngày 10/9/2019 tôi sẽ 

bàn giao nhà và đất giả cho anh Thái” đến hạn bên mượn không trả và xảy ra 

tranh chấp. Nay ông Thái khởi kiện đòi lại nhà đất đối với bà Âu Thị Ng, địa chỉ: 

Thôn Y, xã H, huyện Yên Sơn, tỉnhTuyên Quang, đây là quan hệ tranh chấp 

“Kiện đòi lại tài sản là nhà đất cho mượn, theo quy định tại điều 166 Bộ luật dân 

sự; khoản 2 điều 26; điều 35; điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự Toà án nhân dân 

huyện Yên Sơn thụ lý giải quyết vụ án theo đúng thẩm quyền. 

 [2] Về nội dung vụ án, Hội đồng xét xử thấy rằng: Căn cứ vào các tài liệu 

của ông Trần Văn Th và tài liệu do Toà án thu thập có trong hồ sơ vụ án thể hiện 

vào ngày 23/8/2018 ông Trần Văn Th có nhận chuyển nhượng của bà Âu Thị Ng 

và ông Trần Tuấn Minh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
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đất số BS650956, số vào sổ cấp giấy chứng nhận:CH01418 do UBND huyện Yên 

Sơn cấp ngày 25/11/2016 mang tên bà Âu Thị Ng, nên xác định diện tích đất và 

tài sản trên đất là tài sản hợp pháp của bà Âu Thị Ng, việc chuyển nhượng đã 

đựơc thiết lập hợp đồng và các bên đã đến văn phòng công chứng chứng thực, 

như vậy hợp đồng chuyển nhuợng quyền sử dụng đất được thực hiện đúng quy 

định của pháp luật, đến ngày 20/9/2018 Sở tài nguyên và môi truờng tỉnh Tuyên 

Quang đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số CM150615, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS01971, 

mang tên ông Trần Văn Th, sinh năm 1962, địa chỉ thường trú: Thôn C, xã L, 

thành phố Tuyên Quang. 

Trong và sau khi tiến hành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất 

cho nhau, hai bên không có ý kiến gì về tính hợp pháp của hợp đồng, về giá cả và 

trình tự, thủ tục chuyển nhượng, sau đó cùng nhau ký hợp đồng muợn nhà, điều 

đó chứng tỏ hai bên đã thừa nhận việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhà đất nói 

trên. 

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà giữa hai bên đúng quy định 

của pháp luật, ông Trần Văn Th được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Sở Tài 

nguyên môi trường tỉnh Tuyên Quang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cấp ngày 20/9/2018, số 

CM150615, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS01971, mang tên ông Trần Văn 

Th, sinh năm 1962, địa chỉ thường trú: Thôn C, xã L, thành phố Tuyên Quang. 

Như vậy, ông Trần Văn Th có quyền sở hữu hợp pháp đối với thửa đất và tài sản 

gắn liền với đất đã được ghi trong giấy chứng nhận từ ngày 20/9/2018. Ông Thái 

xác lập quyền sở hữu nhà đất theo quy định tại điều 223 BLDS nên ông Thái có 

quyền sở hữu theo quy định tại điều 158 BLDS. Việc ông Thái chưa chiếm hữu 

nhà đất là do gia đình bà Ngọ mượn nhà để ở, nay ông Thái có quyền đòi lại tài 

sản theo quy định tại điều 166 BLDS. Như vậy ông Tháí có quyền khởi kiện yêu 

cầu Toà án bảo vệ quyền sở hữu tài sản của mình, buộc bà Âu Thị Ng đang 

chiếm hữu trái pháp luật trả lại nhà đất cho ông Trần Văn Tháí theo quy định tại 

điều 163; 164; 166 của BLDS. 

Đối với trình bầy của bà Âu Thị Ng; đây chỉ là quan hệ vay nợ, việc 

chuyển nhượng nhà đất cho ông Thái khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng tại 

văn phòng Công chứng Mai Lan và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

sang tên ông Thái là không đúng, lừa rối bà, việc này bà đã nhiều lần làm đơn 

đến văn phòng Công chứng Mai Lan và Sở tài nguyên môi trường tỉnh Tuyên 

Quang nhưng chưa ai trả lời bà.Vấn đề bà yêu cầu HĐXX thấy rằng: Trong quá 

trình giải quyết vụ án và tại phiên toà, bà không cung cấp đựợc những giấy tờ tài 

liệu chứng minh quá trình vay nợ, cũng không có cơ sở bà bị lừa dối, cưỡng ép 

đến văn phòng công chứng để ký hợp đồng chuyển nhuợng quyền sử dụng nhà 

đất ngày 23/8/2018. Mặt khác như đã phân tích ở trên, trong và sau quá trình thoả 

thuận, ký kết hợp đồng cũng như quá trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất cho ông Trần Văn Th, bà Âu Thị Ng 

không có ý kiến phản đối về việc này ngay cả khi hai bên thiết lập hợp đồng 

mượn nhà, vẫn thể hiện sự tự nguyện, không phản đối, không khiếu nại đến cấp 
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có thẩm quyền chỉ đến khi ông Thái đưa ra yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nhà thì 

bà Ngọ mới đưa ra yêu cầu xem xét tính hợp pháp của hợp đồng chuyển nhượng 

và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất, không cung cấp các 

tài liệu chứng cứ có liên quan. Do vậy Toà án không cơ sở để xem xét yêu cầu 

của bà. 

 Trong quá trình giải quyết vụ án, toà án tiến hành hoà giải nhưng không 

thành, toà án tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ tài sản là quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, về phần đất xác định hiện 

trạng diện tích đất và các tứ cạnh không thay đổi so với giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. 

  Đối với tài sản gắn liền với đất (vật kiến trúc) tại phiên toà các đương sự 

đều xác định gồm có: 01 ngôi nhà xây 01 tầng chống nóng mái lợp pluximăng. 

Công trình phụ trợ và hoa màu. Toàn bộ tài sản là vật kiến trúc được xây dựng 

trên thửa đất số 27, tờ bản đồ số 7, tại Thôn Y, xã H, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài 

sản gắn liền với đất số CM150615, do Sở tài nguyên môi trường tỉnh Tuyên 

Quang cấp ngày 20/9/2018, mang tên ông Trần Văn Th, sinh năm 1962; CMND 

số: 070470152, địa chỉ thường trú: Thôn C, xã L, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. Tổng diện tích là 870,8 m2. 

 Tại phiên toà, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn, từ những phân tích, nhận định trên nên đề nghị của 

Kiểm sát viên là có căn cứ. Hội đồng xét xử thấy rằng yêu cầu khởi kiện của ông 

Trần Văn Th là có căn cứ cần chấp nhận. 

 Án phí dân sự sơ thẩm: Xác định đây là vụ án khởi kiện đòi lại tài sản là 

nhà đất cho mượn, cho ở nhờ là vụ án dân sự không có giá ngạch; khởi kiện của 

ông Thái đựợc chấp nhận nên ông Thái không phải chịu án phí. Bà Âu Thị Ng  

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

 Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ theo đơn yêu cầu của ông Trần Văn 

Th tự nguyện yêu cầu xem xét thẩm định tại chỗ và nhận chịu toàn bộ chi phí 

xem xét thẩm định tại chỗ theo quy định của pháp luật, tổng chi phí là 4.270.000 

đồng (Bốn triệu hai trăm bẩy mươi nghìn đồng),ông Trần Văn Th đã nộp đủ chi 

phí xem xét thẩm định tại chỗ. Nên HĐXX không xem xét giải quyết. 

 Các đương sự được quyền kháng cáo bản án theo quy định của Điều 273 

của Bộ luật Tố tụng Dân sự.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ  vào khoản 2 điều 26, điểm a khoản 1 điều 35, điều 39, điều 147, 

điều 227,  điều 271, điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

Điều 158; 161; 163; 164; 166; 223 của Bộ luật dân sự năm 2015; 
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 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn Th kiện đòi tài sản cho 

mượn đối với bà Âu Thị Ng. 

Xử: Buộc bà Âu Thị Ng trả lại tài sản (nhà và đất) cho ông Trần Văn Th 

diện tích 870,8m2, thửa đất số 27, tờ bản đồ số 7, tại Thôn Y, xã H, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền 

sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất số CM150615, do Sở tài nguyên môi 

trường tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 20/9/2018, mang tên ông Trần Văn Th, sinh 

năm 1962; CMND số: 070470152, địa chỉ thường trú: Thôn C, xã L, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

Khi án có hiệu lực pháp luật ông Trần Văn Th có đơn yêu cầu Thi hành án, 

bà Âu Thị Ng phải di dời các vật dụng, tài sản trong nhà để giao trả toàn bộ diện 

tích nhà, đất cho ông Trần Văn Th. 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Âu Thị Ng phải nộp 300.000đ (Ba trăm 

nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

Ông Trần Văn Th không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả cho ông 

Trần Văn Th số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) 

theo biên lai số 0001811, ngày 13 tháng 10 năm 2020 tại Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.  

3. Ông Trần Văn Th được quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 

(Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. Bà Âu Thị Ng được quyền kháng cáo Bản 

án trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đuợc Bản án hoặc Bản án 

đuợc niêm yết. 

Quyết định này ®ưîc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 2 luËt thi hµnh ¸n d©n 

sù th× ngêi ®îc thi hµnh ¸n d©n sù, ngêi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tho¶ 

thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ cìng 

chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 6, 7 vµ 9 luËt thi hµnh ¸n d©n sù; thêi 

hiÖu thi hµnh ¸n ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 30 luËt thi hµnh ¸n d©n sù";  
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Tuyên Quang;   

- Chi cục THADS huyện Yên Sơn;   

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- VKSND huyện Yên Sơn; 

- UBND xã Trung Môn (để biết) 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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            CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

 

 

       Phạm Văn Ninh -  Lê Hồng Việt  

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

  

Nguyễn Thị Thu Hà 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Tuyên Quang;   

- Chi cục THADS huyện Yên Sơn;   

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- VKSND huyện Yên Sơn; 

- UBND xã Đạo Viện (nơi ĐKKH); 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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            CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

 

 

       Phạm Văn Ninh -  Đặng Thị Huệ  

 

 

 

 

 

 

 

 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Tuyên Quang; (Khi án có hiệu lực)  

- Chi cục THADS huyện Yên Sơn;( nt)   

- Viện kiểm sát ND tỉnh TQ; 

- Viện kiểm sát ND huyện YS; 

- UBND xã Phú Lâm (nơi ĐKKH); 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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                 CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Quang Thắng -  Đặng Thị Huệ  

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Tuyên Quang; (Khi án có hiệu lực)  

- Chi cục THADS huyện Yên Sơn;( nt)   

- Viện kiểm sát ND tỉnh TQ; 

- Viện kiểm sát ND huyện YS; 

- UBND xã Phú Lâm (nơi ĐKKH); 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Tuyên Quang; (Khi án có hiệu lực)  

- Chi cục THADS huyện Yên Sơn;( nt)   

- Viện kiểm sát ND tỉnh TQ; 

- Viện kiểm sát ND huyện YS; 

- UBND xã Kim Phú; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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                 CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

 

 

        Đặng Thị Huệ - Hoàng Đức Cảnh 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Tuyên Quang; (Khi án có hiệu lực)  

- Chi cục THADS huyện Yên Sơn;( nt)   

- Viện kiểm sát ND tỉnh TQ; 

- Viện kiểm sát ND huyện YS; 

- UBND thị trấn Tân Bình; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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                 CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

        Đặng Thị Huệ - Hoàng Đức Cảnh 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 

 

 

 

  

 


